
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN02016004002 Nguyễn Văn Hiền 08/06/1991 N2234617

2 VN02018002817 Trần Ngọc Dòng 12/01/1995 C5500641

3 VN02016002616 Phạm Thị Bé Nguyên 04/06/1988 N2298720 

4 VN02017003235 Nguyễn Ngọc Hoàng 10/10/1988 N2372197

5 VN02019000434 Nguyễn Bảo Quốc 21/07/1992 C6389328

6 VN02018007429 Đỗ Xuân Tú 25/07/1991 C5567879

7 VN02018004629 Trần Thanh Bình 10/06/1986 N2491041

8 VN02018001068 Phạm Thành Lũy 14/05/1979 C4769067

9 VN02018003318 Triệu Văn Dũng 01/05/1991 N2476880

10 VN02018004036 Vương Đình Kha 30/09/1993 C4829400

11 VN02022000589 Phan Văn Quyết 12/09/1988 P00842291

12 VN02016000393 Lê Thị Luyến 28/09/1987 C1588475

13 VN32023000648 Nguyễn Văn Hải 26/07/1994 C2479301

14 VN02018007693 Vũ Đức Tú 08/08/1989 C5414809

15 VN02018002824 Nguyễn Đoàn Tựu 26/12/1988 C3166794

16 VN02016006304 Chu Văn Tuấn 18/03/1983 N2215764

17 VN02017002724 Nguyễn Văn Giang 09/09/1985 N2476826

18 VN02018006414 Phú Văn Hưng 20/06/1997 C5571661

19 VN32019000166 Lưu Văn Thiết 30/06/1989 C9536700

20 VN02019003378 Nguyễn Văn Việt 03/03/1990 C8884020

21 VN02018006600 Nguyễn Xuân Phượng 12/11/1986 C4349763

22 VN02020004035 Hoàng Thị Mùi 02/02/1991 C7030916

23 VN32019000554 Đoàn Hữu Biên 02/04/1990 N2429069

24 VN02019007070 Nguyễn Thừa Tuấn 06/01/1987 C4882787

25 VN02018005617 Nguyễn Quang Tiếp 22/07/1989 C8053667

26 VN02022000389 Phan Xuân Tâm 18/04/1986 Q00433168

27 VN02022007262 Trần Thị Ngọc Trâm 15/11/2002 K0341720

28 VN02020000922 Nguyễn Văn Tiến 12/04/1995 C8561876

29 VN02018003970 Lê Quang Thắng 07/08/1997 C5559896

30 VN02018001794 Lê Văn Hiên 20/08/1986 N2224002

31 VN02018007095 Trần Đình Tình 18/08/1994 C5495701

32 VN02017004862 Lê Thị Thu Trang 28/08/1992 C3821215

33 VN02017002856 Nguyễn Trọng Dương 06/01/1988 Q00407708

34 VN02021000160 Đặng Văn Mạnh 21/10/1989 C9339118 

35 VN02018005789 Bùi Viết Tôn 05/10/1989 N2307226

36 VN32020000006 Đào Xuân Lực 28/07/1987 C9562889

37 VN02013002375 Trịnh Văn Hạnh 16/09/1984 Q00061301

38 VN02018002414 Nông Ngọc Hoan 07/10/1989 C1744575

39 VN02019003067 Trần Đình Phiêu 27/06/1987 C4890097

40 VN32022000402 Nguyễn Minh Công 22/08/1994 C2440005
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41 VN02018001898 Hoàng Hải Thanh 31/08/1988 C5288277

42 VN02017004382 Nguyễn Văn Duy 04/09/1980 N2378303

43 VN02018002266 Lý Tòng Thảo 03/02/1993 C5666515

44 VN02018007797 Nguyễn Văn Hùng 13/12/1997 C5584248

45 VN32020000699 Nguyễn Văn Thắng 12/06/1993 C9381664

46 VN02018002958 Phạm Thành Đồng 24/11/1994 C5693053

47 VN02018002746 Dương Văn Thắng 28/09/1997 C5501956

48 VN02018004742 Hoàng Tiến Phát 02/06/1998 C5553668

49 VN32019000292 Nguyễn Thanh Tùng 06/01/1993 Q00158060

50 VN02018004870 Lê Bá Tuấn 07/08/1988 C5570924

51 VN02018001975 Vương Văn Thao 19/12/1984 C4831240

52 VN02016004550 Trần Xuân Quyết 22/08/1987 C4553728

53 VN02018004494 Nguyễn Hữu Hiếu 25/07/1988 C5552448

54 VN02018002040 Phạm Quang Vinh 18/08/1997 C2741584

55 VN32019000121 Dương Quang Thi 07/07/1984 N2391975

56 VN02020000920 Dương Thanh Sơn 26/07/1990 C4398054

57 VN02018005939 Dương Việt Hùng 27/01/1991 C5567823

58 VN02018002330 Phan Ngọc Phú 25/08/1983 C4510697

59 VN02018006657 Nguyễn Văn Mạnh 23/05/1996 C5571656

60 VN02018007265 Lê Văn Tân 07/04/1994 C5586764

61 VN32019000334 Nguyễn Văn Hiếu 26/01/1992 N2429231

62 VN02018003192 Vũ Văn Bắc 04/06/1989 C5574515

63 VN02016000319 Đinh Văn Chiến 28/09/1989 Q00235748

64 VN02018001981 Lê Thanh Sang 05/02/1996 C5574073

65 VN02016000476 Nguyễn Văn Tôn 08/02/1989 N2215171

66 VN02018002177 Phạm Trọng Huấn 29/10/1989 N2476175

67 VN02021002675 Lê Đình Huy 04/05/1992 P00496887

68 VN02018002309 Ngô Anh Tân 28/08/1988 N2214172

69 VN02018002227 Nguyễn Văn Bằng 17/07/1996 C3160574

70 VN32020000661 Nguyễn Văn Minh 12/10/1992 C6386004

71 VN32020000478 Thái Đình Hùng 30/11/1990 C9369320

72 VN02017004353 Trần Thị Nga 07/09/1987 C3546460

73 VN02018002091 Lâm Sáng Giang 18/11/1999 C3790036

74 VN02018005141 Trịnh Duy Hồng 17/10/1982 C5589851

75 VN02018001171 Đào Thị Huệ 25/08/1992 N2390553

76 VN02018008557 Trương Minh Luận 04/08/1987 N2216450

77 VN02018002506 Nguyễn Văn Nam 28/12/1992 C0711056

78 VN32019000126 Nguyễn Chí Trung 14/02/1990 Q00012043

79 VN02020002930 Phạm Văn Thuận 27/08/1996 C8924897

80 VN32017000687 Vũ Mạnh Đạt 12/03/1987 N2477818

81 VN02016005978 Dương Hữu Cương 24/11/1989 C1325794

82 VN02018002387 Phùng Đức Mạnh 06/09/1984 N2378110

83 VN02016004568 Võ Hữu Hiệp 07/06/1989 C4396095

84 VN02016004028 Lương Thị Hiền 10/05/1990 N2172371

85 VN02018001482 Nguyễn Thị Bưởi 17/04/1992 C2443453

86 VN02018000748 Vũ Như Sỹ 20/02/1988 C7730270

87 VN02017003876 Lê Đình Tiến 20/02/1993 C3660168

88 VN02018001813 Lưu Huy Hùng 09/09/1992 N2453413

89 VN02018001983 Phùng Quốc Mạnh 24/08/1981 C5578168



90 VN02018001807 Trịnh Văn Bình 13/09/1990 N2215897

91 VN32019000645 Thái Anh Đức 15/12/1988 N2476485

92 VN02018003848 Đỗ Văn Long 14/04/1992 C5581323

93 VN02018003130 Mai Quang Rang 13/03/1993 C3824585

94 VN02018004192 Đỗ Phi Tùng 20/07/1997 Q00405189

95 VN02018003218 Hồ Chí Giảng 11/01/1987 C5500479

96 VN02017000220 Nguyễn Nhật Quang 16/03/1984 N2140600

97 VN32017001144 Lê Viết Diễn 14/10/1991 N2028648

98 VN02018006528 Hoàng Văn Diệu 12/02/1986 C5551168

99 VN02016007647 Mai Quốc Cường 06/06/1982 C9955779

100 VN02018000797 Nguyễn Ngọc Hiệp 25/05/1993 K0313728

101 VN02018002144 Huỳnh Chúc Nhớ 01/01/1986 N2428539 

102 VN02018002136 Vy Văn Khánh 20/02/1993 C5581789

103 VN32019000767 Nguyễn Khắc An 24/12/1988 K0147803

104 VN02019000093 Võ Văn Huy 14/06/1982 C6382324

105 VN02018006719 Trịnh Văn Tuân 25/03/1995 C5685753

106 VN02018002385 Đinh Như Tùng 24/02/1991 C2227611

107 VN02018002130 Nông Minh Hiếu 02/07/1993 C5581788

108 VN02016000936 Nguyễn Hồng Phi 30/01/1981 N2209951

109 VN02018003673 Hoàng Trung Chính 25/06/1999 C5499189

110 VN02018005501 Lê Văn Thanh 03/10/1989 C5587883

111 VN02017003236 Võ Công Tuấn 05/09/1989 C6662624

112 VN02018005371 Vũ Văn Hòa 30/04/1997 C5567692

113 VN02021000300 Phạm Hào 10/09/1989 C9060293

114 VN02018002432 Bùi Hồng Giang 17/05/1990 C4073492

115 VN32021000056 Vũ Văn Dũng 15/03/1978 C9772428

116 VN02018002805 Bùi Xuân Viễn 12/01/1996 C5503857

117 VN02018001899 Đào Công Hợi 05/11/1990 N2392060

118 VN32022000101 Nguyễn Văn Kha 20/02/1991 C2429717

119 VN02017002618 Nguyễn Đình Thông 28/09/1991 C3666000

120 VN02022007596 Lý Thị Phòng 14/01/1998 P00156047

121 VN02018002756 Hoàng Chí Cường 10/05/1990 N2391037

122 VN02019006991 Võ Minh Trung 20/02/2000 C8624139

123 VN02020000923 Lê Đức Thanh 15/09/1998 C8480001

124 VN02018005426 Ninh Văn Vỡi 12/05/1990 P02655079

125 VN02017003978 Nguyễn Duy Hà 08/08/1992 C9982212

126 VN02018002578 Trần Quang Thái 02/02/1993 C5584265

127 VN32019000097 Ngô Văn Anh 05/03/1992 N2475541

128 VN02020000382 Trần Văn Trầm 11/04/1996 C8493890

129 VN02018004019 Đào Văn Lương 15/07/1990 C5567880

130 VN32019000144 Nguyễn Minh Tuấn 03/05/1985 N2299227

131 VN32019000075 Nguyễn Hoàng Khanh 27/11/1992 N2281099

132 VN02016001608 Ngô Thế Khải 04/02/1988 N2185967

133 VN02017002646 Nguyễn Quang Giảng 12/09/1982 C3672101

134 VN02020005383 Hà Giang Nam 08/05/1990 C9279450

135 VN02015008298 Đồng Hữu Phúc 25/08/1985 N2184321

136 VN02017004996 Hoàng Tường Vy 23/08/1998 C3972865

137 VN02018003526 Nguyễn Xuân Sự 08/02/1999 C5200315

138 VN02015004920 Nguyễn Đại Trang 06/01/1990 C9360761



139 VN02015004783 Hà Thanh Nhìn 23/01/1985 P00171844


